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BÁO CÁO

Tình hình sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại

9 tháng đầu năm và nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023

của ngành Công Thương Khánh Hòa
_____________________________

I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP, HOẠT ĐỘNG

THƯƠNG MẠI 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

1. Tình hình sản xuất công nghiệp

1.1. Chỉ số sản xuất công nghiệp

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 9 tháng đầu năm 2023 ước tăng 12,08%

so với cùng kỳ; trong đó: 

- Công nghiệp khai khoáng giảm 13,61%

- Công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 1,46%.

- Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nước tăng 115,18%.

- Cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng

6,91%.

1.2. Tình hình sản xuất các sản phẩm công nghiệp chủ yếu.

Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu có sản lượng sản xuất 9 tháng đầu

năm 2023 tăng so với cùng kỳ năm trước như: Điện sản xuất tăng gấp 3,6 lần;

Đường các loại tăng 8,4%; Bia các loại tăng 7,6%; Thuốc lá điếu tăng 19,5%;

Đóng tàu tăng 16,2%. Một số sản phẩm có có sản lượng sản xuất giảm như: Nước

yến giảm 3,9%; Thủy sản đông lạnh giảm 6%; …

2. Tình hình hoạt động thương mại

2.1. Thị trường trong tỉnh

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 9 tháng năm

2023 ước đạt 85.114,65 tỷ đồng, tăng 19,65% so cùng kỳ năm trước và đạt

88,37% so với kế hoạch năm 2023 (Kế hoạch năm 2023 là 96.312 tỷ đồng).

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 năm 2023 tăng 0,48% so với tháng

trước; tăng 4,85% so với cùng kỳ năm trước; tăng 1,39% so với tháng 12 năm

trước. CPI bình quân 9 tháng năm 2023 tăng 3,62% so với bình quân cùng kỳ

năm 2022.

2.2. Xuất nhập khẩu

a) Xuất khẩu
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Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa toàn tỉnh 9 tháng năm 2023 ước đạt

1.196,76 triệu USD, tăng 1,61% so với cùng kỳ năm trước, ước đạt 68,39% so

với kế hoạch năm 2023 (Kế hoạch năm 2023 là 1.750 triệu USD).

Trong đó:

- Kinh tế nhà nước ước đạt 44,82 triệu USD, tăng 24,06% so với cùng kỳ

năm trước. 

- Kinh tế tư nhân ước đạt 588,83 triệu USD, giảm 14,53%.

- Kinh tế tập thể ước đạt 1,4 triệu USD, giảm 19,03%.

- Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 561,71 triệu USD, tăng 24,55%.

Các nhóm mặt hàng xuất khẩu cụ thể như sau:

- Hàng thủy sản ước xuất 69.990 tấn các loại, trị giá 454,47 triệu USD,

giảm 21,57% về giá trị so với cùng kỳ năm trước.

- Hàng dệt, may ước đạt 54 triệu USD, giảm 23,52%.

- Sản phẩm gỗ ước đạt 16,13 triệu USD giảm 36,59%.

- Cà phê ước đạt 40.180 tấn với trị giá 86,08 triệu USD, giảm 4,84% về giá

trị.

- Tàu biển ước xuất 11 chiếc với trị giá đạt 417,1 triệu USD, tăng 51,18%

so với cùng kỳ năm trước (tăng 02 chiếc so với cùng kỳ). 

- Sản phẩm mây tre lá ước đạt 3,34 triệu USD, tăng 1,85%.

- Gỗ ước đạt 47,85 triệu USD, tăng 24% so với cùng kỳ năm trước.

b) Nhập khẩu

Kim ngạch nhập khẩu toàn tỉnh 9 tháng năm 2023 ước đạt 954,03 triệu

USD, giảm 26,28% so với cùng kỳ năm trước, ước đạt 82,60% kế hoạch năm

2023 (Kế hoạch năm 2023 là 1.155 triệu USD), trong đó:

- Kinh tế nhà nước ước đạt 69,78 triệu USD, tăng 29,2%.

- Kinh tế tư nhân ước đạt 313,16 triệu USD, tăng 6,04%

- Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 571,09 triệu USD giảm 39,55%.

Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là máy móc thiết bị, nguyên phụ liệu

phục vụ sản xuất và xuất khẩu như: nguyên liệu thủy sản nhập 244,9 triệu USD

tăng 4,24% so với cùng kỳ năm trước; sắt thép các loại nhập 116,29 triệu USD,

tăng 2,71%; nguyên phụ liệu dệt may nhập 29,36 triệu USD giảm 22,8%; nguyên

phụ liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi ước nhập 21,79 triệu USD tăng 18,58%;

nguyên phụ liệu sản xuất thuốc lá ước nhập 66,45 triệu USD tăng 43,08%; máy

móc thiết bị dụng cụ phụ tùng ước nhập 130,05 triệu USD giảm 81,55%; than đá
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ước nhập 198,58 triệu USD (riêng tháng 9/2023 Công ty Vân Phong ước nhập

264,36 ngàn tấn than đá tương đương 39,7 triệu USD tăng 74,57% so với tháng

trước).

3. Công tác lập quy hoạch, kế hoạch xây dựng chương trình, đề án

phát triển ngành Công Thương.

- Tiếp tục triển khai thực hiện các Quy hoạch đã được phê duyệt: (1) Quy

hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; (2) Quy

hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

(Quy hoạch điện VIII) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số

500/QĐ-TTg ngày 15/5/2023.

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản đề xuất Bộ Công Thương đưa

11 dự án năng lượng vào kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện lực Quốc gia (Quy

hoạch điện VIII).

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương

trình hành động số 57-CTr/TU của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 29- NQ/TW

của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về tiếp tục đẩy mạnh công

nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;

- Chủ động triển khai các kế hoạch của ngành nhằm cụ thể hóa các chương

trình, kế hoạch của UBND tỉnh và triển khai thực hiện qua đó đã góp phần nâng

cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát

triển và thực hiện đạt các mục tiêu về sản xuất kinh doanh.

4. Công tác quản lý công nghiệp và kỹ thuật an toàn, môi trường công

nghiệp.

- Về công tác quản lý công nghiệp:

+ Thường xuyên theo dõi báo cáo UBND tỉnh về những khó khăn, vướng

mắc của các CCN trên địa bàn tỉnh; báo cáo Bộ Công Thương tình hình hoạt

động của các CCN trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; Tổ chức hội nghị đối thoại

doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp.

+ Triển khai: Kế hoạch thực hiện Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao

động ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa hàng năm; Chiến lược

phát triển ngành Dệt May và Da Giầy Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến

năm 2035 trên địa bàn tỉnh.

+ Triển khai Nghị quyết số 09 của Chính phủ và Chương trình hành động

số 46 của Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập

thể trong giai đoạn mới; Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2024,

giai đoạn 2024 - 2026. Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2024.
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+ Trình UBND tỉnh báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 23-

NQ/TW ngày 22/3/2018 của Bộ Chính trị về “Định hướng xây dựng chính sách

phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030”

- Về công tác kỹ thuật an toàn, môi trường công nghiệp:

+ Tham mưu UBND tỉnh: điều chỉnh Kế hoạch di dời các kho chứa, công

trình chế biến sản phẩm dầu mỏ, khí đốt, hóa chất nguy hiểm về cháy, nổ ở khu

dân cư, nơi tập trung đông người; Quyết định Phê duyệt đề cương và dự toán

nhiệm vụ Cập nhật Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trên địa bàn

tỉnh Khánh Hòa.

+ Ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch Phòng cháy, chữa cháy và

cứu nạn, cứu hộ năm 2023 của ngành Công Thương. Triển khai Chỉ thị số 01/CT-

TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng

cháy, chữa cháy trong tình hình mới và nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy

và chữa cháy.

+ Xây dựng kế hoạch, dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 và kế hoạch

tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm 2024 - 2026 từ nguồn kinh phí sự nghiệp

bảo vệ môi trường. 

+ Tổ chức kiểm tra phương án bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện; phương án

ứng phó thiên tai và phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp đối với các

công trình thủy điện trước mùa mưa bão; triển khai Kế hoạch dự trữ hàng hoá

phòng chống thiên tai năm 2023; Triển khai đến các chủ đập, hồ chứa thủy điện,

chủ đầu tư hạ tầng CCN về ứng phó với mưa lớn, lốc, sét, ngập lụt, lũ quét, sạt lở

đất.

+ Báo cáo tình hình chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường ngành công

thương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2018-2023 theo Kế hoạch giám sát

chuyên đề về tình hình chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn

tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2018-2023

+ Báo cáo tình hình chấp hành pháp luật trong công tác quản lý nhà nước

về PCCC đối với chợ, siêu thị, trung tâm thương mại theo Kế hoạch giám sát

chuyên đề “Tình hình chấp hành pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về

PCCC đối với các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà”.

+ Báo cáo hiện trạng an toàn đập, hồ chứa thủy điện trên địa bàn tỉnh

Khánh Hòa năm 2023

- Về công tác quản lý an toàn thực phẩm ngành Công Thương:

+ Triển khai công tác bảo đảm ATTP ngành Công Thương đến UBND cấp

huyện, các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, tập trung thực hiện trong dịp tết

Nguyên đán và Mùa lễ hội Xuân, Tháng hành động về ATTP, dịp Tết Trung thu
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và tổ chức kiểm tra, hậu kiểm các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc

trách nhiệm ngành công thương quản lý; tổ chức kiểm tra việc thực hiện nhiệm

vụ phân cấp quản lý nhà nước về ATTP ngành công thương của UBND cấp

huyện trên địa bàn tỉnh. Trong năm 2023, Sở Công Thương đã thực hiện 302 lượt

kiểm tra đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc trách nhiệm

quản lý trong các dịp Tết nguyên đán Quý Mão năm 2023, “Tháng hành động về

ATTP” năm 2023, Tết Trung thu năm 2023 phát hiện 33 trường hợp vi phạm, xử

phạt số tiền 300 triệu đồng, buộc tiêu hủy 1.153 đơn vị sản phẩm thực phẩm (trị

giá 9,530 triệu đồng).

+ Tổ chức hội nghị hướng dẫn, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về

ATTP cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm ngành công thương; Phối hợp

Trường Cao đẳng kinh tế Kỹ thuật thương mại – Bộ Công Thương tổ chức tập

huấn kiến thức về ATTP cho cán bộ quản lý, hộ kinh doanh tại chợ; Tổ chức đối

thoại doanh nghiệp trong lĩnh vực ATTP ngành công thương. Trong 09 tháng năm

2023, Sở Công Thương đã tổ chức 02 Hội nghị phổ biến, hướng dẫn các văn bản

quy phạm pháp luật về ATTP đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm

ngành công thương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; Tổ chức 01 Hội nghị nâng cao

năng lực quản lý nhà nước về ATTP ngành công thương cho cán bộ, công chức

cấp xã, phường.

+ Thực hiện kiểm tra việc chấp hành pháp luật về ATTP; Tiếp nhận và giải

quyết hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP, hồ sơ tự công

bố sản phẩm thực phẩm của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc

trách nhiệm quản lý của ngành trên địa bàn tỉnh theo quy định.

+ Báo cáo công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm đối với các cơ sở

không thuộc đối tượng phải cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực

phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương trên địa bàn tỉnh Khánh

Hòa 6 tháng đầu năm 2023.

5. Công tác quản lý năng lượng.

- Về công tác điện lực, năng lượng mới, sử dụng sử dụng năng lượng

tiết kiệm và hiệu quả: (1) Tham mưu xây dựng, trình UBND tỉnh ban hành Kế

hoạch tổ chức triển khai Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 08/6/2023 của Thủ tướng

Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023 – 2025 và các năm

tiếp theo; (2) Kiểm tra, rà soát hoàn thiện hồ sơ liên quan đến đầu tư xây dựng

công trình điện gió, điện mặt trời thuộc đối tượng chuyển tiếp theo Thông tư số

15/2022/TT-BCT của Bộ Công Thương; (3) Tham gia ý kiến đối với dự thảo quy

hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm

2050; (4) báo cáo Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị về định

hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm

nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
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- Về công tác xây dựng trong quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý

chất lượng xây dựng công trình ngành Điện: Thẩm định thiết kế - dự toán các

hạng mục điện phục vụ công tác giải phóng măt bằng của dự án đầu tư xây dựng

đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía đông giai đoạn 2021-2025 và dự án đầu tư xây

dựng đường bộ cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột; Thực hiện các báo cáo

định kỳ về tình hình triển khai đầu tư các công trình điện 500 kV và 220 kV; Dự

án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Nha Trang - Cam Lâm thuộc Dự án xây

dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn

2017 - 2020 (đoạn qua địa bàn huyện Diên Khánh); Tiến độ thực hiện công tác

giải phóng mặt bằng phục vụ Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Vân Phong

– Nha Trang thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía

Đông giai đoạn 2021-2025; Triển khai thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh hướng

tuyến xây dựng hạng mục đường dây 110kV đấu nối thuộc Dự án Trạm biến áp

110kV Bình Tiên và đấu nối; điều chỉnh cục bộ hướng tuyến đường dây 110kV

đấu nối Nhà máy điện mặt trời KN Cam Lâm.

- Triển khai Quy hoạch phát triển lực điện lực tỉnh Khánh Hòa; Kiểm tra,

rà soát, báo cáo định kỳ tình hình triển khai đầu tư các công trình điện 500 kV và

220 kV; Tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình,

công trình điện theo đề nghị của các đơn vị theo quy định.

- Hướng dẫn việc đăng ký/bổ sung ngành nghề kinh doanh điện mặt trời

mái nhà trên địa bàn tỉnh; Tiếp tục rà soát tham mưu thủ tục đối với quy trình một

cửa liên thông trong cung cấp điện đối với lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp các Sở, ngành, địa phương giải quyết những khó khăn vướng

mắc, đẩy nhanh tiến độ đầu tư các công trình điện trên địa bàn.

6. Công tác quản lý thương mại, xuất nhập khẩu, hội nhập kinh tế quốc

tế, hợp tác quốc tế.

- Tham mưu UBND tỉnh: (1) Ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động

hưởng ứng Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2023 trên địa bàn

tỉnh Khánh Hòa; (2) Quyết định quy định về một số nội dung quản lý chợ trên địa

bàn tỉnh Khánh Hòa; (3) Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Khánh Hòa năm

2023; (4) Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến

năm 2030 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; (5) Kế hoạch Tổ chức các hoạt động xúc

tiến thương mại thuộc Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại 2023. 

- Triển khai xây dựng ban hành các kế hoạch, đề án: (1) Xây dựng Kế

hoạch thực hiện chương trình phát triển thương mại điện tử năm 2023; (2) Xây

dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển

kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023; (3) Xây

dựng nhiệm vụ thực hiện Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc

vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam năm 2024 trình Bộ Công
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Thương cấp kinh phí trong năm 2024; (4) Xây dựng Kế hoạch tổ chức “Chương

trình khuyến mại tập trung quốc gia 2023-Vietnam Grand Sale 2023” trên địa bàn

tỉnh Khánh Hòa.

- Triển khai các nhiệm vụ: (1) Thẩm định kết quả đạt tiêu chí nông thôn

mới của các xã: Vạn Long (huyện Vạn Ninh), Diên Đồng (huyện Diên Khánh),

Ninh Thượng (thị xã Ninh Hòa); nông thôn mới nâng cao của các xã: Diên Lạc,

Diên Phước (huyện Diên Khánh), Ninh Đông (thị xã Ninh Hòa), Vĩnh Hiệp (TP.

Nha Trang), Vạn Phú (huyện Vạn Ninh) đối với ngành Công Thương; (2) Theo

dõi diễn biến thị trường, giá cả hàng hóa, tình hình phục vụ Tết Nguyên đán Quý

Mão năm 2023 của các đơn vị trong ngành Công Thương; báo cáo công tác triển

khai Kế hoạch phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 của ngành Công

Thương; (3) Triển khai đến các đơn vị, doanh nghiệp trong ngành Công Thương

tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch trong dịp Tết Nguyên đán và mùa

Lễ hội năm 2023; (4) Tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp giải đáp những

khó khăn, vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, xuất nhập khẩu đối với lĩnh

vực Công Thương năm 2023. (5) Triển khai đến các doanh nghiệp, đơn vị trên

địa bàn tỉnh về việc thực hiện các giải pháp chống khai thác IUU; (6) Phối hợp

với Trường Cao đẳng Thương mại - Đà Nẵng, Bộ Công Thương tổ chức lớp

nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu và lớp Huấn luyện kỹ

thuật an toàn đối với hoạt động kinh doanh khí cho các đơn vị, doanh nghiệp kinh

doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh; (7) Đang rà soát, cập nhật Phương án bố trí, sắp

xếp ngành nghề kinh doanh, sử dụng điểm kinh doanh đối với các hộ tiểu thương

còn lại trong chợ Đầm Tròn di dời vào chợ đầm mới; (8) Triển khai Chương trình

mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và

miền núi tại Khánh Hòa năm 2023 từ nguồn kinh phí sự nghiệp ngân sách Trung

ương; (9) Tổng hợp, đề xuất Bộ Công Thương công nhận doanh nghiệp xuất

khẩu uy tín năm 2022 đối với các doanh nghiệp xuất khẩu của tỉnh Khánh Hòa;

(10) Phối hợp Ban Dân tộc kiểm tra, rà soát danh mục công trình đầu tư thuộc

chương trình quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và

miền núi; (11) Phối hợp Cục Phòng vệ Thương mại - Bộ Công Thương tổ chức

Hội thảo “Các biện pháp phòng vệ thương mại và hệ thống cảnh báo sớm về

phòng vệ thương mại” cho cán bộ, công chức các sở ban ngành và đại diện các

doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; (12) Triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày

Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2023 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;

(13) Triển khai Tuần lễ thương hiệu quốc gia chào mừng Ngày Thương hiệu Việt

Nam (20/4) năm 2023; (14) Xây dựng kinh phí tổ chức triển khai thanh toán

không dùng tiền mặt tại các chợ hạng 1 trên địa bàn tỉnh; (15) Tổng hợp ý kiến

các đơn vị liên quan để tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố danh

mục địa điểm tổ chức Hội chợ, triển lãm thương mại năm 2024; (16) Xây dựng

dự thảo Quyết định sửa đổi bổ sung Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND ngày
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26/8/2015 của UBND tỉnh ban hành quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện

chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Khánh Hòa và lấy ý kiến các đơn vị liên

quan; (17) Rà soát tiến độ, kết quả giải quyết các tồn tại, vướng mắc liên quan

đến chợ Đầm; (18) Triển khai đánh giá, thẩm định các đề án xúc tiến thương mại,

tổng hợp xây dựng Chương trình xúc tiến thương mại năm 2024; (19) Phối hợp

với Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện một số hoạt động bên lề tại Hội nghị Xúc

tiến đầu tư Khánh Hòa - Nhật Bản năm 2023; (20) Phổ biến đến các doanh

nghiệp tham gia tập huấn nâng cao năng lực tham dự các sự kiện xúc tiến thương

mại quốc tế do Vụ thị trường châu Âu – châu Mỹ phối hợp với Tổ chức xúc tiến

nhập khẩu Thụy Sỹ thuộc Cục Kinh tế liên bang Thụy Sỹ tổ chức; (21) Tổng hợp,

đề xuất Bộ Công Thương cấp kinh phí thực hiện Đề án “Tuyên truyền nâng cao

nhận thức cộng đồng về hàng hóa và dịch vụ đặc trưng của khu vực Nam Trung

bộ đến người tiêu dùng trong nước” thuộc chương trình cấp quốc gia về xúc tiến

thương mại năm 2024; (22) Triển khai thực hiện Kế hoạch 9489/KH-UBND ngày

20/9/2023 của UBND tỉnh về việc tổ chức các phiên chợ trên địa bàn thành phố

Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

5. Công tác Khuyến công.

Trong 9 tháng đầu năm 2023, Sở Công Thương đã tham mưu UBND tỉnh:

(1) Kế hoạch tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh

Khánh Hòa năm 2023; (2) Quyết định phê duyệt và hỗ trợ kinh phí thực các Đề

án khuyến công địa phương năm 2023 thuộc thẩm quyền UBND tỉnh Khánh Hòa;

(3) Quyết định thành lập Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn

tiêu biểu cấp tỉnh – tỉnh Khánh Hòa năm 2023; (4) Quyết định thành lập Ban

Giám khảo và Tổ chuyên môn giúp việc Hội đồng bình chọn sản phẩm công

nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Khánh Hòa năm 2023.

6. Hoạt động xúc tiến thương mại.

- Triển lãm gian hàng trưng bày nông sản, sản phẩm đặc trưng của tỉnh và

giới thiệu tiềm năng, thế mạnh định hướng quy hoạch của tỉnh Khánh Hòa tại Hội

nghị triển khai chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số

26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc

phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm

nhìn đến năm 2045 tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. 

- Tổ chức trưng bày, triển lãm các gian hàng giới thiệu sản phẩm và dịch

vụ của tỉnh Khánh Hòa tại Hội nghị hợp tác phát triển kinh tế xã hội giữa hai tỉnh

Khánh Hòa và Đắk Lắk tại Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. 

- Tổ chức Hội nghị kết nối hệ thống phân phối giữa Thành phố Hồ Chí

Minh và các doanh nghiệp cung ứng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 
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- Tổ chức gian hàng triển lãm bên lề Hội nghị xúc tiến hợp tác Ấn Độ và

các tỉnh Nam Trung Bộ năm 2023 tại tỉnh Khánh Hòa và Phiên thảo luận chuyên

đề và gặp gỡ doanh nghiệp với “Chủ đề thương mại”. 

- Tổ chức gian hàng giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ và triển lãm hình ảnh

về thành tựu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa tại Hội nghị công bố quy

hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Khánh Hòa năm 2023. 

- Tham gia gian hàng tại Hội chợ triển lãm chuyên ngành cà phê Buôn Ma

Thuột tại tỉnh Đăk Lăk.

- Tổ chức gian hàng trưng bày sản phẩm giới thiệu tỉnh Khánh

Hòa tại Hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam và Pháp lần thứ 12 tổ

chức tại thành phố Hà Nội.

- Phối hợp Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị kết

nối giao thương giữa thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh vùng Duyên hải Nam

Trung bộ và tổ chức hoạt động trưng bày, triển lãm xúc tiến thương mại, đầu tư

và du lịch của tỉnh trong khuôn khổ Hội nghị trong khuôn khổ Chương trình

Tổng kết hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các

tỉnh vùng Duyên hải Nam Trung Bộ. 

- Tổ chức gian hàng giới thiệu quảng bá các thương hiệu sản phẩm của

Khánh Hòa tại Chương trình liên kết phát triển Thương hiệu du lịch Việt Nam

qua điện ảnh năm 2023 tại tỉnh Khánh Hòa.

- Triển khai tổ chức Hội chợ Thương mại - Du lịch quốc tế Nha Trang

2023 và Hội nghị Xúc tiến tiêu thụ nông lâm thủy sản vùng Nam Trung Bộ thuộc

Chương trình xúc tiến thương mại cấp quốc gia trong dịp Festival Biển Khánh

Hòa 2023.

- Tổ chức các sự kiện xúc tiến thương mại bao gồm: Tổ chức tập huấn

chuyên sâu về thương mại điện tử bán hàng trên sàn thương mại điện tử và mạng

xã hội; Tổ chức phiên chợ đặc sản vùng miền Khánh Hòa năm 2023; Thực hiện

tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về thương mại điện tử trong hoạt động

sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố Nha Trang; Tổ chức Hội thảo “Giải

pháp chuyển đổi số cho các đơn vị sản xuất, thương mại trên địa bàn tỉnh”.

- Tổ chức Phiên chợ triển lãm sản phẩm vùng dân tộc thiểu số và miền

núi tỉnh Khánh Hòa năm 2023 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển

kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-

2025 tỉnh Khánh Hòa.

- Tổ chức Đoàn doanh nghiệp khảo sát thị trường và tham gia Hội chợ

Thương mại ASEAN - Trung Quốc lần thứ 20 (CAEXPO 2023) tại Trung Quốc.

7. Công tác thanh tra.



10

- Về công tác thanh tra: Trong 9 tháng đầu năm 2023, thực hiện 06 cuộc

thanh tra (theo Kế hoạch là 05 cuộc thanh tra; theo đột xuất là 01 cuộc) việc

chấp hành pháp luật trong lĩnh vực: Kinh doanh Xăng dầu; Quản lý hoạt động vật

liệu nổ công nghiệp; Hóa chất; Khí dầu mỏ hóa lỏng; Hoạt động điện lực; về nộp

phí thẩm định các dự án công trình điện năng lượng.

- Về giải quyết khiếu nại tố cáo: Trong 9 tháng đầu năm 2023, Sở Công

Thương đã giải quyết 30 đơn kiến nghị, phản ánh.

- Sở Công Thương đã ban hành các Kế hoạch và triển khai về công tác

thanh tra như sau: Thực hiện công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn

bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng; Thực hiện các biện pháp

phòng ngừa, tiêu cực, tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng

nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc;

Công tác phòng, chống tham nhũng; Công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm;

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng; Thực

hiện Đề án nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả giám sát, kiểm tra, thanh tra

nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham

nhũng, lãng phí trong doanh nghiệp nhà nước.

8. Công tác Cải cách hành chính.

- Về công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính: Sở Công Thương

đã ban hành các Kế hoạch: (1) Cải cách hành chính năm hàng năm của Sở Công

Thương; (2) Tuyên truyền công tác CCHC; (3) Kiểm soát thủ tục hành chính; (4)

Kiểm tra công tác CCHC; (5) Triển khai thực hiện Kết luận số 91-KL/TU, ngày

18/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh CCHC, nâng cao

hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; (6) Khắc phục những tồn tại, hạn chế trong

công tác CCHC năm 2022, giải pháp nâng cao Chỉ số CCHC năm 2023; (7) triển

khai thực hiện các giải pháp cải thiện và nâng cao Chỉ số PAPI của tỉnh; (8) Kế

hoạch thực hiện các giải pháp cải thiện và nâng cao Chỉ số PCI trong năm 2023

của Sở Công Thương..

- Về thực hiện các nhiệm vụ, công việc UBND tỉnh giao: Sở Công Thương

đã luôn hành thành đúng hạn, tỷ lệ đúng hạn đạt 100%. 

- Về cải cách thể chế: (1) tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số

13/2023/QĐ-UBND ngày 19/5/2023 Quy định về một số nội dung quản lý chợ

trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa có hiệu lực pháp luật; (2) trình UBND tỉnh hồ sơ

xây dựng dự thảo Nghị quyết về Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân

sách nhà nước trong lĩnh Công Thương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; (3) phối

hợp với Sở Kế hoạch đầu tư rà soát, đề nghị sửa đổi bổ sung các quy định bất

cập, những vấn đề vướng mắc trong các Luật hiện hành của ngành Công Thương.
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- Về công tác tổ chức bộ máy: tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa;

- Về công tác cải cách thủ tục hành chính:

+ Thực hiện quyết liệt cải cách TTHC, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ,

công chức, viên chức gắn với siết chặt kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ; đẩy

mạnh các ứng dụng trực tuyến để hiện đại hóa quản lý, điều hành và phục vụ

nhân dân; tăng cường hỗ trợ cho nhà đầu tư và doanh nghiệp; nâng cao mức độ

hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của Sở

+ Đẩy mạnh thực hiện việc tiếp nhận giải quyết TTHC trực tuyến qua

mạng Internet nhằm tiết kiệm thời gian cho doanh nghiệp. Tiếp tục và nâng cao

hiệu quả triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN

ISO 9001:2015 vào giải quyết công việc đối với các TTHC theo quy định. Theo

số liệu thống kê trích xuất trên Phần mềm Một cửa điện tử, trong khoảng thời

gian từ 01/01/2023 đến 30/9/2023, tỷ lệ hồ sơ đã giải quyết trước hạn thuộc thẩm

quyền của Sở là 25193/25269 hồ sơ, đạt tỷ lệ 99,7%. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến của

Sở là 23871/25269 hồ sơ, đạt tỷ lệ 94,46% vượt chỉ tiêu do UBND tỉnh đạt ra; số

lượng hồ sơ trễ hạn của Sở: 0 hồ sơ.

- Về công tác tài chính công: Thực hiện công khai ngân sách, đăng trên

Trang TTĐT đúng quy định; Tiếp tục thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP

ngày 17/10/2005 của Chính phủ về cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng

biên chế và kinh phí quản lý hành chính và Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày

07/10/2013 của Chính phủ; Sở tiếp tục thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ và quy

chế quản lý tài sản công hiện hành.

II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN 3

THÁNG CUỐI NĂM 2023

- Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về

những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế

xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023; thực hiện có hiệu quả Nghị

quyết số 09-NQ/TW ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng phát triển

tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Chương trình hành động

thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII nhiệm kỳ

2020 – 2025 về phát triển công nghiệp, thương mại; Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa

thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Nghị quyết số 130/NQ-HĐND ngày

19/12/2022 của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023;

triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 01-CTr/TU của Ban

Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa về Thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW, ngày

11/02/2020 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng

quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Chương trình

công tác của UBND tỉnh đối với các lĩnh vực thuộc ngành.
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- Tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nắm bắt tình hình

triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp

trên địa bàn tỉnh và tổng hợp những khó khăn, vướng mắc, các đề xuất, kiến nghị

của chủ đầu tư để báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo kịp thời tháo gỡ nhằm đẩy nhanh

tiến độ hoàn thành các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN, tạo mặt

bằng thu hút các nhà đầu tư tham gia sản xuất, kinh doanh, góp phần giải quyết

việc làm, tạo nguồn thu mới; Cập nhật các cơ chế chính sách hỗ trợ sản xuất, kinh

doanh của các Bộ, ngành Trung ương và phổ biến, triển khai kịp thời đến các

doanh nghiệp.

- Khuyến khích doanh nghiệp phát triển, ứng dụng công nghiệp chế biến

chế tạo thông minh để tạo bước đột phá về năng lực sản xuất mới gắn với khoa

học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ

việc ứng dụng các máy móc trang thiết bị tiên tiến, áp dụng công nghệ mới sản

xuất sản phẩm mới; đầu tư để nâng cao hiệu quả sản xuất công nghiệp về quy mô,

năng suất, chất lượng sản phẩm, quản trị doanh nghiệp thông qua chương trình

khuyến công quốc gia, khuyến công địa phương. 

- Tập trung thúc đẩy phát triển hiệu quả thị trường trong nước: Hỗ trợ

doanh nghiệp trong tỉnh khai thác hiệu quả thị trường nội địa, tranh thủ cơ hội

đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa dịp cuối năm và Tết nguyên đán năm 2024; đẩy

mạnh cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên tiêu dùng hàng Việt Nam, các

chương trình, hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, kết nối cung

cầu tỏng nước. 

- Tranh thu tối đa cơ hội, xu hướng phục hồi của các thị trường để đẩy

mạnh xuất khẩu: Kịp thời thông tin về thị trường, hỗ trợ doanh nghiệp đáp ứng

nhanh, kịp thời các tiêu chuẩn mới của các nước đối tác xuất khẩu, đẩy mạnh xuất

khẩu các nhóm hàng chủ lực, trang thủ cơ hội xuất khẩu từ FAT đã ký kết. 

- Trình UBND tỉnh Đề án Chiến lược phát triển ngành công nghiệp, thương

mại tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Cập nhật Kế hoạch

phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trên địa bàn tỉnh; Tham mưu sửa đổi bổ sung

Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND ngày 26/8/2015 của UBND tỉnh ban hành quy

chế xây dựng, quản lý và thực hiện chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Khánh

Hòa qua đó tăng mức hỗ trợ cho doanh nghiệp. 

- Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển Thương mại điện tử năm

2023; Tiếp tục thẩm định các đề án xúc tiến thương mại, tổng hợp xây dựng

Chương trình xúc tiến thương mại năm 2024; Xây dựng Kế hoạch khuyến công

địa phương năm 2024 và Chương trình xúc tiến thương mại năm 2024; Tổ chức

hội nghị phổ biến kiến thức về hội nhập kinh tế quốc tế năm 2023; Xây dựng Kế

hoạch phục vụ Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 của ngành Công Thương;
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Tiếp tục thực hiện Kế hoạch 9489/KH-UBND ngày 20/9/2023 của UBND tỉnh về

việc tổ chức các phiên chợ trên địa bàn thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. 

- Tiếp tục xử lý những tồn tại, vướng mắc liên quan đến chợ Đầm theo

Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh.

- Xây dựng Kế hoạch phục vụ Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 của

ngành Công Thương; kiểm tra việc chấp hành pháp luật về ATTP đối với các cơ

sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm ngành công thương trong quý IV năm 2022.

- Tiếp tục tổ chức nghiệm thu các Đề án khuyến công thuộc Kế hoạch

khuyến công tỉnh Khánh Hòa năm 2023; Xây dựng Kế hoạch khuyến công địa

phương năm 2024 và Chương trình xúc tiến thương mại năm 2024.

- Thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt Quy trình vận hành hồ chứa thủy

điện Sông Chò 2, Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Ea Krông Rou.

- Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính

phủ, Thủ tướng Chính phủ, rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi các quy

định, điều kiện kinh doanh không cần thiết, không phù hợp với thực tiễn; Đẩy

mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường bình đẳng, cạnh tranh lành

mạnh cho các doanh nghiệp tham gia trên thị trường./.

 Nơi nhận:

- Bộ Công Thương (VBĐT);

- Tỉnh ủy;

- UBND tỉnh (b/cáo, VBĐT);           
- Cục Công Thương ĐP;

- Vụ Kế hoạch;

- Vụ Thị trường trong nước;

- Sở KH&ĐT (VBĐT);

- Sở Du lịch (Trưởng KTĐ, VBĐT);

- Lãnh đạo Sở (VBĐT);

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở (VBĐT);

- Lưu :VT, VP (LB).

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Sanh Đương
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